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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:        /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  2024

	                                                     QUYẾT ĐỊNH

Quy định về nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai 2024;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về xây dựng quy trình văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số ……./STC-QLG ngày … tháng … năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …… /BC-STP-KTrVB ngày … tháng … năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, xác định, thu tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

2. Người được nhà nước nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa; trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.
Điều 3. Mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp 
Người được nhà nước nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa thì ngoài nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật, còn phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, cụ thể như sau:

	Mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa
	=
	Tỷ lệ phần trăm (%)
	x
	Diện tích
	x
	Giá của loại đất trồng lúa


Trong đó:

a) Tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa được xác định tùy theo mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích như sau:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang đất ở; đất thương mại dịch vụ: Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tính bằng tám mươi phần trăm (80%);

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa đất sang đất phi nông nghiệp (trừ đất ở, đất thương mại dịch vụ): Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tính bằng năm mươi phần trăm (50%).

b) Diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp do cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác định;

c) Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện và người sử dụng đất 

1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp có trách nhiệm lập và gửi Bản kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 02 quận huyện trở lên) đề nghị xác định diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo mẫu quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, và thực hiện nộp tiền theo thông báo của cơ quan tài chính.
Sau 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của cơ quan tài chính, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa thì phải tự xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ.
2. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Bản kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa hợp lệ đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 02 quận huyện trở lên và ban hành văn bản xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo mẫu quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ, gửi đến Sở Tài chính để xác định số tiền phải nộp.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Đức và quận huyện thẩm định Bản kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa hợp lệ và ban hành văn bản xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo mẫu quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ, gửi đến Phòng Tài chính – Kế hoạch để xác định số tiền phải nộp.
3. Cơ quan Tài chính có trách nhiệm:

a) Sở Tài chính căn cứ xác nhận diện tích của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 02 quận huyện trở lên, và giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác định số tiền phải nộp để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo mẫu quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và người được nhà nước giao đất, cho thuê đất;
b) Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thủ Đức và quận huyện căn cứ xác nhận diện tích của Sở Tài nguyên và Môi trường, và giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác định số tiền phải nộp để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo mẫu quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Đức và quận huyện và người được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện có trách nhiệm:

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nội dung quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm … 

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
b) Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Như khoản 2 Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐNDTP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Ban HĐND Thành phố;

- VPUB: CPVP/ĐT;

- Trung tâm Công báo Thành phố;

- Các phòng NCTH;

Lưu VT, (…)
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